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Tóm tắt: Sử dụng chế phẩm sinh học đối kháng tác nhân gây bệnh thay thế kháng sinh là định hướng 

nghiên cứu có tiềm năng cao trong ứng dụng kiểm soát vi khuẩn gây bệnh. Qua quá trình phân lập và 

sàng lọc ban đầu, chúng tôi thu được 17 chủng vi khuẩn lactic có khả năng ức chế Vibrio 

parahaemolyticus từ 23 mẫu hệ tiêu hóa tôm thu thập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả phân 

tích trình tự nucleotide của đoạn 16S rRNA cho thấy 4 chủng tương đồng cao với Lactococcus garvieae. 

Chủng phân lập có hoạt tính mạnh nhất được sử dụng để đánh giá hoạt tính ức chế sự sinh trưởng 

cộng đồng vi khuẩn Vibrio spp., Escherichia coli ATCC 85922 và Staphylococcus aureus ATCC 25023. 

Đường kính vòng kháng khuẩn cho thấy các chủng phân lập có khả năng ức chế với nhiều loại Vibrio 

sp. khác nhau với đường kính vòng đối kháng lớn nhất đạt 23 mm. Trong khi đó, khả năng đối kháng 

của chủng vi khuẩn phân lập này đối với S. aureus ATCC 25023 và E. coli ATCC 85922 đạt đường kính 

vòng lần lượt là 15 mm và 11 mm. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam sử dụng L. garvieae đối 

kháng nhóm vi sinh vật gây bệnh trên tôm và động vật thủy sản. 

Từ khóa: đối kháng, Lactococcus garvieae, tôm, Vibrio spp. 

Abstract. The bioproducts to inhibit pathogenic bacteria have become an alternative to replace 

antibiotics. In this study, we isolated 17 potential lactic bacteria strains from 23 shrimp samples in 

Thua Thien Hue province with Vibrio parahaemolyticus inhibition activity. The molecular identification 

based on 16S rRNA nucleotide sequence comparison indicated that 4 strains are highly identity with 

Lactococcus garvieae. The isolate with the highest antagonistic activity was selected to evaluate the 

growth inhibition against Vibrio spp., Escherichia coli ATCC 85922 and Staphylococcus aureus ATCC 

25023. The inhibition zone demonstrated that the isolate was capable to inhibit various Vibrio spp. with 

the highest inhibition diameter of 23 mm. Meanwhile, the isolate showed a 15 mm and 11 mm 

inhibition diameter against S. aureus ATCC 25023 and E. coli ATCC 85922, respectively. This is the first 

study in Vietnam conducting the isolation and evaluation of L. garvieae against pathogenic bacteria 

causing disease on shrimps and other aqua animals. 

Keywords: antagonistic activity, Lactococcus garvieae, shrimp, Vibrio spp. 
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1 Đặt vấn đề 

Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều nhóm vi sinh vật có lợi có thể ức chế sự sinh trưởng và phát triển 

của nhiều loài vi sinh vật gây bệnh. Nhóm vi sinh vật này thường được gọi là chế phẩm sinh học 

(probiotic), trong đó có chi Bacillus và Lactobacillus. Chế phẩm sinh học được xem là liệu pháp thay thế 

hiệu quả và được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có thể ứng dụng rộng rãi chế phẩm sinh học để thay 

thế kháng sinh trong phòng trị bệnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản và sức khỏe con người [1, 2]. 

Vi khuẩn lactic được phân lập từ nhiều nguồn khác nhau và các chất kháng khuẩn do chúng sản 

xuất ra giúp chúng có lợi thế cạnh tranh so với các vi sinh vật khác. Đây là nhóm vi khuẩn probiotic 

thường sử dụng cho người và động vật, bao gồm Lactobacillus, Lactococcus, Bifidobacterium, Enterococcus, 

Streptococcus, Leuconostoc và Pediococcus [3, 4]. Những chế phẩm sinh học probiotic đã được chứng minh 

có hiệu quả trong việc thúc đẩy tốc độ sinh trưởng đồng thời nâng cao hệ số chuyển đổi thức ăn ở động 

vật nuôi. Các chủng thuộc chi Lactococcus thường được sử dụng cho nhiều loại sản phẩm sữa lên men và 

là vi sinh vật được công nhận là an toàn [5]. Các hợp chất kháng khuẩn do vi khuẩn lactic sản xuất có vai 

trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây hư hỏng và gây bệnh. Ứng dụng các 

hợp chất kháng khuẩn từ vi khuẩn lactic hiện đang được nghiên cứu rộng rãi sử dụng làm chất bảo quản 

thực phẩm tự nhiên [6, 7].  

Lactococcus garvieae là vi khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn lactic, gram dương, có mặt trong sữa bò 

nguyên chất, phô mai và các sản phẩm thịt và cá [8]. Villani và cs. đã tách chiết thành công hợp chất 

kháng khuẩn có bản chất bacteriocine ở L. garvieae phân lập từ sữa bò tươi và đặt tên là garviecin L1-5 [5]. 

Sau đó, một số chất kháng khuẩn khác của L. garvieae cũng được phát hiện bao gồm garvicin ML [9], 

garvieacin Q [10], garvicin A [11] và garvicin KS [12]. Một số hợp chất kháng khuẩn khác do L. garvieae 

sản xuất cũng được phát hiện nhưng chưa tinh sạch [13]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân lập và định danh chủng L. garvieae từ hệ tiêu hóa tôm thu 

nhận tại Thừa Thiên Huế. Sau đó, chúng tôi kiểm tra khả năng đối kháng lên các nhóm Vibrio spp. phân 

lập từ tôm cá bị bệnh cũng như Escherichia coli và Staphylococcus aureus. Đây là cơ sở tiền đề cho các 

nghiên cứu tiếp theo về khả năng sản xuất các chất kháng khuẩn từ chủng vi khuẩn này. 

2 Đối tượng và phương pháp 

2.1 Đối tượng và nguyên liệu 

Môi trường MRS (Man, Rogosa and Sharpe) có thành phần gồm peptone, cao thịt, cao nấm men, 

glucose, tween 80, C6H14N2O7, CH3COONa, MgSO4.7H2O, MnSO4.H2O và K2HPO4 mua từ công ty Biokar 

Diagnostics, Ấn Độ và được sử dụng nuôi cấy chọn lọc nhóm vi khuẩn lactic theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất. 

Môi trường peptone kiềm gồm các thành phần peptone, NaCl, pH 8,6 được sử dụng nuôi cấy 

Vibrio sp. theo TCVN 7905-1:2008(ISO/TS 21872-1:2007).  
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Môi trường LB (Luria Bertani) gồm 1% tryptone, 0,5% cao nấm men, 1% NaCl sử dụng trong nuôi 

cấy vi khuẩn bằng khuếch tán đĩa thạch. 

Các chủng vi khuẩn Vibrio spp. phân lập từ tôm xác định bị bệnh gan tụy cấp được Phòng thí 

nghiệm Công nghệ Gen, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế cung cấp. Chủng vi khuẩn E. coli ATCC 

85922 và S. aureus ATCC 25023 được sử dụng làm đối chứng cho khả năng đối kháng nhóm vi khuẩn 

gram âm và gram dương của vi khuẩn lactic phân lập. 

2.2 Phương pháp 

Phân lập vi khuẩn lactic từ mẫu tôm 

Tôm thu nhận ở các ao thuộc huyện Quảng Điền và Phú Vang, Thừa Thiên Huế, sau khi mang về 

phòng thí nghiệm được rửa sạch và khử trùng bên ngoài bằng ethanol 70%; tôm thu ở các địa điểm khác 

nhau được giải phẩu riêng biệt để thu nhận hệ tiêu hóa. Mỗi hệ tiêu hóa tôm được đồng hóa trong 500 µL 

dung dịch muối sinh lý, sau đó hút 200 µL dịch cấy chuyển qua ống nghiệm chứa 5 mL môi trường MRS 

đã được hấp khử trùng, ủ ở 30 °C trong 24 giờ ở điều kiện kỵ khí. Sau khi ủ, dịch nuôi cấy được cấy 

chuyền qua môi trường MRS agar. Khuẩn lạc đơn được chọn lọc và tiếp tục cấy chuyền lên môi trường 

MRS 4 lần để thuần khiết khuẩn lạc. 

Những khuẩn lạc trắng đục hoặc trắng trong, không màu, bờ láng, lồi, bìa nguyên, nằm trên 

đường cấy chuyển và không lẫn với những khuẩn lạc có hình thái và màu sắc lạ, có khả năng phân giải 

CaCO3 có trong môi trường được chọn lọc cho nghiên cứu tiếp theo [14].  

Sàng lọc khả năng đối kháng với Vibrio parahaemolyticus 

Khả năng đối kháng V. parahaemolyticus của các chủng vi khuẩn được sàng lọc bằng phương pháp 

khuếch tán đĩa thạch với một vài điều chỉnh nhỏ. Khả năng đối kháng V. parahaemolyticus được xác định 

thông qua vòng đối kháng xuất hiện trên đĩa thạch [15]. Dịch huyền phù của dòng chỉ thị Vibrio sp. được 

nhân sinh khối và điều chỉnh để đạt mật độ 108 tế bào/mL. 50 µL dịch nuôi cấy được cấy trải lên môi 

trường LB đã hấp khử trùng sẵn. Các giếng với đường kính 6 mm được tạo trên trên mặt môi trường 

bằng thanh kim loại vô trùng. Vi khuẩn lactic được nhân sinh khối trong 5 mL môi trường MRS, lắc 180 

vòng/phút ở 30 °C. Sau 24 giờ nuôi cấy, mật độ tế bào được điều chỉnh đến mật độ 108 tế bào/mL và ly 

tâm 8.000 vòng/phút trong 15 phút ở 4 °C để loại bỏ tế bào. 50 µL dung dịch sau ly tâm được cho vào 

từng giếng trên đĩa thạch đã chứa vi khuẩn V. parahaemolyticus. Mẫu được ủ ở 4 °C trong 15 phút đến khi 

dung dịch trong giếng khuếch tán đều. Sau đó, đĩa được tiếp tục ủ ở 30 °C trong 24 giờ và kiểm tra 

đường kính vòng vô khuẩn (zone diameter of inhibition) (ZDI) xuất hiện trên bề mặt đĩa. 

Mức độ đối kháng được đánh giá dựa vào ZDI: Không đối kháng: ZDI = 0 mm; Đối kháng yếu: 0 < 

ZDI ≤ 10 mm ; Đối kháng trung bình: 11 < ZDI ≤ 14 mm; Đối kháng mạnh: ZDI ≥ 15 mm [15]. 

Hoạt tính kháng khuẩn được tính theo công thức: 

AU/mL = (ZDI × 1000)/ V (dịch cho vào giếng) (µL) [16]. 
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Xác định một số đặc điểm hóa sinh và định danh phân tử 

Các dòng vi khuẩn lactic đối kháng V. parahaemolyticus được tiến hành nhuộm gram, xác định hoạt 

tính catalase và quan sát hình thái dưới kính hiển vi quang học (Nikon eclipse 55i, Nhật Bản). Dòng vi 

khuẩn có hình dạng khác nhau được lựa chọn định danh phân tử nhằm xác định chính xác loài. 

Các chủng vi khuẩn thể hiện khả năng đối kháng V. parahaemolyticus mạnh được chọn nuôi tăng 

sinh trong 5 mL môi trường MRS. Sinh khối vi khuẩn được thu nhận bằng ly tâm 8000 vòng/phút trong 3 

phút. DNA tổng số được tách chiết sử dụng đệm CTAB như mô tả của của Sambrook và cs. với một vài 

điều chỉnh nhỏ [17]. Sau khi kiểm tra chất lượng bằng điện di trên gel agarose 0,8%, DNA tổng số được 

sử dụng làm khuôn mẫu cho phản ứng PCR khuếch đại trình tự 16S rRNA bằng cặp primer 27F (5'-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') và 1492R (5' GGTTACCTTGTTACGACTT-3). Sản phẩm PCR được 

tinh sạch và giải trình tự nucleotide tại công ty Firstbase (Malaysia). Trình tự nucleotide được so sánh đối 

chiếu với dữ liệu trên Genbank. Cây phát sinh loài được xây dựng với phần mềm MEGA X [18]. 

Khả năng đối kháng E. coli ATCC 85922 và S. aureus ATCC 25023 

Khả năng kháng vi khuẩn gram âm và gram dương của chủng vi khuẩn lactic kháng              

V. parahaemolyticus mạnh nhất được tiến hành trên vi sinh vật chuẩn E. coli ATCC 85922 và S. aureus 

ATCC 25023 bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch như mô tả ở trên. Đường kính vòng đối kháng 

được đo và so sánh đối chiếu xác định mức độ đối kháng. 

3 Kết quả và thảo luận 

Phân lập nhóm vi khuẩn lactic 

Từ 23 mẫu hệ tiêu hóa tôm thu nhận trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm vi khuẩn lactic tiềm 

năng được phân lập trên môi trường MRS agar có bổ sung CaCO3. Trong quá trình sinh trưởng và phát 

triển, các chủng vi khuẩn lactic tiềm năng giải phóng acid hữu cơ trung hòa CaCO3 làm xuất hiện vòng 

trong (vòng halo) quanh khuẩn lạc. Các chủng vi khuẩn phát triển trên môi trường đồng thời xuất hiện 

vòng hòa tan CaCO3 được thu nhận cho bước sàng lọc tiếp theo (Hình 1). Kết quả sàng lọc cho thấy có 

tổng số 27 chủng vi khuẩn đáp ứng các đặc tính của nhóm vi khuẩn lactic như tròn, bóng, bìa nguyên 

theo mô tả của Kandler và Weiss [14]. Do đó, các chủng vi khuẩn được tuyển chọn cho nghiên cứu khả 

năng đối kháng V. parahaemolyticus. 

 

Hình 1. Khuẩn lạc các chủng vi khuẩn trên môi trường MRS agar có bổ sung CaCO3 
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Sàng lọc khả năng đối kháng V. parahaemolyticus 

Các chủng vi khuẩn lactic được kiểm tra khả năng ức chế sinh trưởng của V. parahaemolyticus thông 

qua nuôi cấy khuếch tán bề mặt. Đã thu được 17 chủng đối kháng V. parahaemolyticus. Khả năng đối 

kháng V. parahaemolyticus ở các chủng khác nhau có sự phân hóa rõ rệt (Hình 2). Vòng vô khuẩn tồn tại 

xung quanh lỗ thạch chứng tỏ các chủng vi khuẩn đã tiết chất kháng khuẩn ức chế khả năng sinh trưởng 

của V. parahaemolyticus. Đây là kết quả sàng lọc sơ bộ ban đầu để thu nhận các chủng có hoạt tính kháng 

khuẩn có tiềm năng probiotic. 

Định danh phân tử chủng tuyển chọn 

Một số đặc điểm hình thái và hóa sinh cơ bản của các chủng vi khuẩn đối kháng V. parahaemolyticus 

như nhộm gram, hoạt tính catalase được phân tích và quan sát hình thái dưới kính hiển vi. Đã thu được 9 

chủng gram dương và 8 chủng gram âm. Tất cả đều âm tính với catalase và không hình thành bào tử. 

Tất cả các chủng gram dương được nuôi cấy để thu sinh khối và tách chiết DNA tổng số làm 

khuôn mẫu cho phản ứng PCR khuếch đại đoạn 16S rRNA với cặp primer 27F (5'-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') và 1492R (5' GGTTACCTTGTTACGACTT-3). Từ phản ứng PCR đã 

thu nhận được các band có kích thước khoảng 1500 bp. Sản phẩm PCR có band đặc hiệu và không xuất 

hiện sản phẩm phụ (Hình 3).  

 

Hình 2. Hình ảnh đối kháng V. parahaemolyticus của một số chủng vi khuẩn lactic phân lập 

                         

Hình 3. Sản phẩm PCR đoạn 16S rRNA trên gel agarose, M: GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo), NC: đối chứng 

âm, 1–9: sản phẩm PCR của khuẩn lạc 1–9 
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Các sản phẩm PCR được giải trình tự nucleotide. Phân tích đối chiếu dữ liệu trên Genbank cho 

thấy có 4 chủng tương đồng với trình tự 16S rRNA của L. garvieae như L. garvieae JRC-LG3 (LC377166),     

L. garvieae KV2 (KX261615), L. garvieae 121836 (LC004105), L. garvieae FJAT-18104 (MF385039), L. garvieae 

CAU:204 (MF369865), L. garvieae strain AF3 (KY438193), L. garvieae P32018 (MK559546), L. garvieae 

HBUAS54146 (MH701935). Các chủng vi sinh vật được đặt tên là L. garvieae HN01, L. garvieae HN06,                 

L. garvieae HN08 và L. garvieae HN09. Trình tự 16S rRNA của các chủng L. garvieae cũng được đăng ký 

trên ngân hàng gen Genbank với các mã số lần lượt là MK989998, MK990003, MK990005 và MK990006. 

Các chủng L. garvieae HN061, L. garvieae HN06 và L. garvieae HN08 có mức độ tương đồng cao trong khi 

L. garvieae HN09 có mức độ tương đồng thấp hơn và xếp vào các nhóm phát sinh khác nhau (Hình 4). 

Nghiên cứu phổ kháng Vibrio spp. của L. garvieae 

Kết quả khảo sát sơ bộ khả năng đối kháng V. parahaemolyticus bằng các chủng L. garvieae cho thấy 

chủng HN09 có đường kính vòng vô khuẩn cao nhất (16 mm) (Bảng 1). Vì vậy, chủng L. garvieae HN09 

được chúng tôi lựa chọn cho nghiên cứu sâu hơn về phổ kháng nhóm vi sinh vật gây bệnh. Kết quả ở  

Bảng 1 cho thấy L. garvieae HN09 đối kháng mạnh với các chủng Vibrio spp. phân lập từ mẫu tôm được 

chẩn đoán mắc hội chứng gan tụy cấp, cá bị bệnh lở loét. 

 
Hình 4. Cây phát sinh loài của các chủng L. garvieae phân lập và một số chủng L. garvieae trên ngân hàng Genbank. 

Cây phát sinh được xây dựng dựa trên thuật toán Maximum Likelihood method. Cây có mức độ tương đồng 

likehood cao nhất được lựa chọn. Các chữ số biểu diễn phần trăm của cây phát sinh có liên quan đến nhóm phân loại 

tiếp theo. 

Bảng 1. Đường kính vòng vô khuẩn của L. garvieae HN09 đối với Vibrio spp. phân lập trên tôm, cá bị bệnh 

Nguồn gốc  

Vibrio spp. 

Ký hiệu  

chủng Vibrio 

Đường kính vòng  

vô khuẩn ZDI (mm) 

Hoạt tính kháng khuẩn 

(AU/mL) 

Tôm nhiễm bệnh 

VTVV4(3) 22 440 

VTVV2(8) 15 300 

VTVV3(3) 17 340 

VTVX3a(13) 18 360 

VTVX2a(11) 14 280 
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Nguồn gốc  

Vibrio spp. 

Ký hiệu  

chủng Vibrio 

Đường kính vòng  

vô khuẩn ZDI (mm) 

Hoạt tính kháng khuẩn 

(AU/mL) 

VTVV4(1) 12 240 

VTVV1(6) 17 340 

VTVX1a(9) 8 160 

VTVX4a 13 260 

VTVV4(4) 22 440 

VTVV2(7) 23 460 

Cá nhiễm bệnh 

VC7 18 360 

VC1 19 380 

VC13 18 360 

VC14 18 360 

VC9 18 360 

VC12 16 320 

VC5 18 360 

Các số liệu thu được cho thấy chủng L. garvieae phân lập từ hệ tiêu hóa tôm khỏe mạnh có phổ 

kháng Vibrio spp. rất rộng. L. garvieae HN09 ức chế sự sinh trưởng của 11 chủng Vibrio spp. phân lập từ 

tôm được chẩn đoán mắc bệnh gan tụy cấp và 7 chủng Vibrio spp. phân lập từ cá được chẩn đoán bị lở 

loét. Theo cách đánh giá khả năng đối kháng của Tagg và cs. thì ZDI của L. garvieae HN09 đối với các 

chủng Vibrio spp. khác nhau thì khác nhau [15]. ZDI đối với VTVV4(3), VTVV2(8), VTVV3(3), 

VTVX3a(13), VTVV1(6), VTVV4(4), VTVV2(7) và tất cả Vibrio spp. trên cá hiện có đều ≥ 15 mm, chứng tỏ 

L. garvieae HN09 có hoạt tính kháng khuẩn mạnh. 

Rahman và cs. khi phân lập các chủng Lactobacillus như L. fermentum, L. casei và L. acidophilus từ sữa 

trâu cho thấy có sự ức chế đối với V. cholerae, S. typhi, E. coli, và Shigella với ZDI từ 10 đến 22 mm [19]. 

Manzoor và cs. đã chứng minh rằng các chủng Lactobacillus bao gồm L. plantarum, L. fermentum và L. 

salivarius phân lập từ rau quả lên men có phổ kháng khuẩn rộng (ZDI: 26–28 mm) và có khả năng chống 

lại các vi khuẩn gây bệnh [20]. 

Hoạt tính kháng E. coli và S. aureus 

Vòng đối kháng đối với chủng vi khuẩn E. coli và S. aureus của L. garvieae HN09 cho thấy L. garvieae 

HN09 kháng E. coli ATCC 85922 ở mức độ trung bình (đường kính vòng đối kháng là 11 mm, tương ứng 

220 AU/mL), trong khi thể hiện kháng khá mạnh trên S. aureus ATCC 25023 (đường kính vòng đối kháng 

15 mm, 300 AU/mL) (Hình 5). S. aureus là một trong những vi khuẩn sản sinh độc tố phổ biến nhất và nó 

được coi là nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm do tụ cầu và viêm dạ dày ruột trên toàn thế giới. 

Mức độ nguy hiểm của nội độc tố do chủng này sinh ra đối với sức khỏe cộng đồng đã được ghi nhận 

trong các loại phô mai khác nhau [21]. Trong khi đó, E. coli – một loại vi khuẩn đường ruột – là tác nhân 

chính gây tiêu chảy ở gia súc còn nhỏ như lợn con, bê, nghé, dê, cừu con [22]. 
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Hình 5. Vòng đối kháng E. coli ATCC 85922 và S. aureus ATCC 25023 của L. garvieae HN09 (ĐC: đối chứng âm) 

L. garvieae phân lập từ sữa thô và các sản phẩm từ sữa có khả năng ức chế các chủng vi khuẩn gây 

bệnh do khả năng tạo bacteriocin [5]. Abdelfatah và cs. đã chứng minh L. garvieae sản xuất các chất có 

hoạt tính ức chế tốt đối với S. aureus trong phô mai bị ô nhiễm nhân tạo trong quá trình bảo quản trong tủ 

lạnh [23]. Alomar và cs. cho rằng hydro peroxide có thể đóng vai trò trong việc ức chế S. aureus của L. 

garvieae [24]. Hiệu quả của L. garvieae trong việc ức chế S. aureus cũng có thể phụ thuộc vào sự tương tác 

của cả hai sinh vật này với hệ vi sinh vật sữa thô [25]. Lactococcus khác như Lactococcus lactic RM39 thể 

hiện hoạt tính bacteriocin mạnh (1600 AU/mL) ức chế Klebsiella pneumoniae ATCC 12296, trong khi bốn 

chủng vi khuẩn latic khác có hoạt tính ức chế là 800 AU/mL đối với E. coli [26]. 

4 Kết luận 

Nghiên cứu đã phân lập và định danh được 4 chủng L. garviea từ hệ tiêu hóa tôm khỏe mạnh có 

hoạt tính đối kháng nhóm vi khuẩn Vibrio spp.. Trong đó, chủng L. garvieae HN09 đối kháng mạnh với 

nhiều loài Vibrio spp. phân lập từ tôm nhiễm hội chứng hoại tử gan tụy cấp và cá nhiễm bệnh lở loét, hoạt 

tính kháng khuẩn cao nhất đạt 460 AU/mL. Ngoài ra, chủng vi khuẩn phân lập L. garvieae HN09 thể hiện 

hoạt tính ức chế đối với sự phát triển của E. coli ATCC 85922 và S. aureus ATCC 25023, hoạt tính kháng 

khuẩn đạt tương ứng là 220 AU/mL và 300 AU/mL. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam phân lập L. 

garviea từ hệ tiêu hóa tôm có hoạt tính đối kháng Vibrio spp. Kết quả nghiên cứu tạo tiền đề cho các 

nghiên cứu sâu hơn về tiềm năng ứng dụng chủng L. garvieae HN09 tạo chế phẩm sinh học nhằm kiểm 

soát nhóm vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh trên tôm cá, cũng như nhóm vi khuẩn gram âm và gram dương 

khác, một giải pháp tiềm năng thay thế việc điều trị bằng kháng sinh đối với các loại vi khuẩn gây bệnh. 
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